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A NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

1
Tổng giá trị sản xuất 

(Theo giá cố định 2010)
Tỷ đồng 3.407,00 3.580,00 3.633,00 106,63 3.917,00 109,41 107,82 16.972 17.238 128,35

a) Nông nghiệp: Tỷ đồng 3.357,00 3.546,00 3.580,00 106,64 3.760,00 106,03 105,03

- Trồng trọt Tỷ đồng

- Chăn nuôi Tỷ đồng

b) Lâm nghiệp: Tỷ đồng 9,00 9,00 9,00 100,00 9,00 100,00 100,00

c) Thủy sản: Tỷ đồng 35,00 25,00 25,40 72,57 26,00 104,00 102,36

- Nuôi trồng Tỷ đồng

- Khai thác Tỷ đồng

2
Năng suất, sản lượng một số cây trồng 

chủ  yếu

a) Lúa cả năm:

- Năng suất Tạ/ha 37,15 37,15 37,15 100,00 37,20 100,13 100,13 37,47 110,79

- Sản lượng Tấn 3.272 3.272 3.280 100,24 3.300 100,86 100,61 16.122 424,29

b) Ngô:

- Năng suất Tạ/ha 38,67 38,67 38,67 100,00 38,70 100,08 100,08 37,71 91,82

- Sản lượng Tấn 267 267 267 100,00 270 101,12 101,12 1.520 216,98

c) Đậu tương:

- Năng suất Tạ/ha

- Sản lượng Tấn 

d) Mía:

- Năng suất Tạ/ha 238,00 237,78 237,00 99,58 237,00 99,67 100,00 251,00 164,05

- Sản lượng Tấn 99,96 107,00 107,00 107,04 109,00 101,87 101,87 450,00 200,54

…………………………………..

2.2 Cây lâu năm

5 năm 2021-2025

Biểu số 2

CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ CHỦ YẾU

(Kèm theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 14/8/2024 của UBND huyện Hớn Quản)
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Cây công nghiệp

a Cao su

- Năng suất Tấn 18,33 18,33 18,33 100,00 18,00 98,20 98,20 19,90 0,00

- Sản lượng Tấn 64.968 65.200 65.070 100,16 65.200 100,00 100,20 69.390 328.758 582,14

b Điều Tấn 

- Năng suất Tấn 11,05 11,05 11,05 100,00 11,00 99,55 99,55 11,74 11,74 100,95

- Sản lượng Ha 4.256 4.256 4.250 99,86 4.250 99,86 100,00 4.482 22.353 501,76

c Hồ tiêu

- Năng suất 17,00 17,00 17,20 101,18 17,40 102,35 101,16 20,79 17,40 89,60

- Sản lượng 2.533 2.533 2.560 101,07 2.600 102,65 101,56 3.400 11.892 368,52

d Cà phê

- Năng suất 17,50 17,50 18,00 102,86 18,00 102,86 100,00 27,50 18,00 93,12

- Sản lượng 349 349 360 103,15 368,00 105,44 102,22 655 1.648,00 373,38

e Ca cao

- Năng suất

- Sản lượng

Cây ăn quả

a Sầu riêng

- Năng suất 140,00 140,00 141,00 100,71 141,00 100,71 100,00 141,00 170,35

- Sản lượng 1.315,00 1.330,00 1.340,00 101,90 1.450,00 109,02 108,21 4.105,00 910,62

b Quýt

- Năng suất 118,34 118,34 118,00 99,71 118,00 99,71 100,00 118,00 124,85

- Sản lượng 1.293,00 1.293,46 1.296,00 100,23 1.300 100,51 100,31 3.889,00 269,28

c …………………………..

3 Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

- Thịt hơi các loại Nghìn tấn 41.108,0 41.260 100,37 41.900 101,55

  Trong đó: Thịt lợn Nghìn tấn 37.612,0 37.630 100,05 37.800 100,45

4 Lâm nghiệp

- Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha

- Tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên và rừng 

trồng
% 75,60 74,98 74,98 99,18 74,98 99,07 99,07 74,28 74,28 98,37
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5 Thủy sản Tấn 

- Sản lượng khai thác Tấn 

- Sản lượng nuôi trồng Tấn 

6 Phát triển nông thôn

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng 

nước hợp vệ sinh
% 99,69 99,68 100,00 100,31% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,01

- Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 

được bình quân/xã
Tiêu chí 18,58 19,00 19,00 102,26 19,00 100,00 100,00 19,00 19,00 109,64

- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông 

thôn mới 
Xã 11,00 12,00 12,00 109,09 12,00 100,00 100,00 12,00 12,00 171,43

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 91,67 100,00 100,00 109,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 171,44

B CÔNG NGHIỆP

1
Giá trị sản xuất công nghiệp  theo giá 

so sánh năm 2010
Tỷ đồng 216 237 252 116,67 296 124,89 117,46 1.667       1.132        162,64

- Công nghiệp khai khoáng Tỷ đồng

- Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước
Tỷ đồng

- Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải
Tỷ đồng

2 Một số sản phẩm chủ yếu:

 - Hạt điều nhân Tấn

 - Tinh bột mỳ, bột dong riềng Tấn

 - Đá xây dựng các loại 1000 m
3

 - Gạch nung các loại 1000 viên

 - Xi măng Tấn

 - Clinke Tấn

 - Điện sản xuất Triệu Kwh

- …

C
GIA TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH XÂY 

DỰNG
1.500 1.160 1.600 106,67 1.700 94,29 106,25
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D DỊCH VỤ

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá  (giá hiện 

hành)
Tỷ đồng 3.067          3.424          3.424               111,64 3.600        105,14 105,14

- Doanh thu ngành dịch vụ (giá hiện hành) Tỷ đồng 764 857 857 112,17 950 110,85 110,85

E
PHÁT TRIỂN HỘ KINH DOANH, 

HỢP TÁC XÃ

- Hộ kinh doanh

+ Số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới Hộ 475             498             

+ Tổng số vốn đăng ký thành lập mới Tỷ đồng 194             204             

+ Tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn Hộ 5.518          5.794          

+ Tổng số vốn của hộ kinh doanh hoạt 

động trên địa bàn 
Tỷ đồng 1.370          1.438          

 - HỢP TÁC XÃ

1 Tổng số hợp tác xã HTX 28 31,0 31 111% 34,0 110% 110%

Trong đó: thành lập mới HTX 3 3,0 3 100 3,0 100 100 15 15

 Số hợp tác xã thành lập mới HTX

 Số hợp tác xã giải thể HTX

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người 412 429,0 429 104% 444,0 103% 103%

3 Tổng số lao động trong hợp tác xã Người 427 451,0 451 106% 465,0 103% 103%

Trong đó: Số lao động là thành viên hợp tác 

xã

II Tổ hợp tác

1 Tổng số tổ hợp tác Tổ hợp tác 48 50,0 50 104% 51,0 102% 102%

Trong đó: Số tổ hợp tác đăng ký chứng thực Tổ hợp tác

2 Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành 462             470,0 470                 102% 475,0 101% 101%
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